                                * HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
PHẦN I :

Chương 1: Este –Lipit

Câu 1. Este dược tạo ra từ ancọl no đơn chức và axit no đơn chức có CTCT là

A. CnH2n+1COOCmH2m-1.B. CnH2n-1COOCmH2m-1.   C. CnH2n-1COOCmH2m+1.D. CnH2n+1COOCmH2m+1.

Câu 2. Phản ứng este hóa của ancol etylic và axit axetic tạo sản phẩm có tên gọi là

A. metyl axetat.
 
B. axyl axetat. 
 C. etyl axetat. 
 D. axetyl axetat. 

Câu 3 : Ứng với CTPT C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?

A. 3.


B. 2.


C. 4.


D. 5 

Câu 4: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là

A. C2H3COOC2H5. 
B. CH3COOCH3. 
C. C2H5COOCH3. 
D. CH3COOC2H5.

Câu 5: : Xcó CTCT CH2O. X tác dụng với NaOH nhưng không tác dụng với Na. CTCT của X là

A. CH3CH2COOH.
B. CH3COOCH3.
C. HCOOOCH3.
D. OHCH2OH

C©u 6. Khi thuû ph©n bÊt k× chÊt bÐo nµo còng thu ®­îc :
A.glixerol.  

B. axit oleic.      
C. axit panmitic.
D. axit stearic.

Câu 7. Đun nóng glixerol và axit stearic, axit oleic (có axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được mấy loại trieste đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 3.


B. 4.


C. 6. 


D. 5.

Câu 8. Cho các chất lỏng sau: axit axetic, glixerol, triolein. Để phân biệt các chất trên có thể chỉ cần dùng

A. nước và quỳ tím.
B. nước và dd NaOH        C. dd NaOH.
 D. nước Brom.

Câu  9: Khi thuỷ phân chất nào sau đây sẽ thu được glixerol?

A. Muối.
             B. este đơn chức.
       C. Chất béo.
 D. etyl axetat.

Câu10: Để biến dầu thành mỡ rắn hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình nào sau đây?

A. Hiđro hóa (xt Ni).      B. cô cạn ở nhiệt độ cao.    C. làm lạnh.

D. xà phòng hóa.

Câu 11: Dãy chất nào sau đây được xếp theo chiều nhiệt độ sôi của các chất tăng dần?

A.CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH
B.CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5
C.CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5 
D.CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH
Câu 12:Chất béo để lâu ngày bị ôi thiu là do thành phần nào trong chất béo bị oxi hóachậm bởi oxi trong không khí?

A. Gốc axit no.
B. Gốc axit không no.
   C. Gốc Glixerol    D. Liên kết C=O trong chất béo

Câu TN bài tập:

1.  Đun nóng một lượng dư axit axetic với 13,8g ancol etylic (có H2SO4 đặc xúc tác)  đến khi phản ứng dừng thu được 11g este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là

A. 75%.

B. 62,5%.


C. 60%.

D. 41,67%.

3. Cho 1,76g một este tạo bởi axit no đơn chức và một ancol no đơn chức phản ứng hết với 40ml dung dịch NaOH 0,5M thu được chất X và 1,2g chất Y( chỉ chứa C,H,O). CTCT thu gọn của este này là

A. CH3COOCH2CH2 CH3.
B. CH3CH2COOCH3.        C. CH3COOCH3.     
D. HCOOCH2CH2CH3.

4. Trong phân tử este X no đơn chức, mạch hở oxi chiếm 36,36% khối lượng. Số CTCT thoả mãn CTPT của X là

A. 2.



B. 3.



C. 4.


D. 5.
CHƯƠNG 2: GLUCOZƠ - SACCAROZƠ - TINH BỘT – XENLULOZƠ

Câu 1. Sobitol có cấu tạo :
A.HOCH2[CH(OH)]4CHO.     B.HOCH2[CH(OH)]3COCH2OH.

C.HO CH2[CH(OH)]4 COOH.  D.HOCH2[CH(OH)]4 CH2OH.

Câu 2 .  Fructozơ không phản ứng được với

A. H2/Ni,t0                B. Cu(OH)2                          C. phức bạc amoni trong môi trường kiềm         D. dd Brôm.

Câu 3 Phản ứng chứng tỏ glucozơ ở mạch vòng là

A. p,ứ với Cu(OH)2 B. p.ứ với [Ag(NH3)2 ]OH.    C. p,ứ với H2/Ni,t0
  D. P.ư với CH3OH/ HCl.

Câu 4.Đồng phân của glucozơ là chất nào?

A. Saccarozơ.
B. Xenlulozơ.
                        C. Fructozơ.
                      D. Mantozơ.

Câu 5. Để xác định glucozơ trong nước tiểu người bị bệnh đái dường người ta dùng chất nào sau đây?

A. Axit axetic.
B. Đồng (II) oxit.                         C. Natrihiddroxit.

       D. Đồng (II) hiđroxit.

Câu 6: Saccarozơ và glucozơ đề có phản ứng

A. với dd NaCl.

                  B. với AgNO3/ NH3 đun nóng.

C. thuỷ phân trong môi trường axit      D. Với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam.

Câu 7. Tinh bột không tham gia phản ứng nào ?
A.Phản ứng thuỷ phân xúc tác axit.

 B.Phản ứng tráng gương.

B.Phản ứng màu với iot.

               D. Phản ứng thuỷ phân xúc tác men.

Câu 8 Thuốc thử để nhận biết tinh bột là :

A.Cu(OH)2

B.AgNO3/NH3.

C. I2


D. Br2
Câu 9. Dung dịch iot tác dụng với hồ tinh bột cho màu xanh lam đặc trưng, sau đó đun nóng ta thấy 
A.màu xanh đậm hơn.





B. màu xanh nhạt hơn.

C.màu xanh chuyển sang màu vàng rơm.   


D. màu xanh biến mất.

Câu10. Chất được dùng để tráng gương, tráng ruột phích :
A.Anđehit fomic.

B.Anđehit axetic.               C.Glucozơ.                    D. Saccarozơ.

Câu 11 Glucozơ và mantozơ đều không thuộc loại

A. monosaccarit.             
B. đisaccarit.
             C. polisacarit.                   D. cacbohiđrat.

Câu 12 Khi thuỷ phân saccarozơ thu được 270g hỗn hợp glucozơ và Fructozơ. Khối lượng saccarozơ đã thuỷ phân là

A. 513g.

                B. 288g.

C. 256,5g.
           D. 270g.

Câu 13 saccarozơ và fructozơ đều  thuộc loại

A. monosaccarit.
             B. đisaccarit.          
C. polisacarit.
          D. cacbohiđrat.

Câu 1 4. Tinh bột không tham gia phản ứng nào ?
A.Phản ứng thuỷ phân xúc tác axit.

B.Phản ứng tráng gương.

B.Phản ứng màu với iot.

            D. Phản ứng thuỷ phân xúc tác men.

Câu 15 Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột→ X→Y→ Axit axetic. X và Y lần lượt là

A. Glucozơ, ancol etylic.B. mantozơ, glucozơ.   C. glucozơ, etyl axetat.D. ancol etylic, anđehit axetic.

Câu 16. Thuỷ phân 0,2 mol tinh bột (C6H10O5)n cần 1000 mol H2O. Giá trị của n là:


A. 2500

B. 3000

  
C. 3500


D. 5000

Câu17 Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1620.000 . Giá trị n trong công thức (C6H10O5)n là 
A. 7.000

  B. 8.000


C. 9.000


D. 10.000

Câu 18. Dùng mùn cưa chứa 50% xenlulozơ để sản xuất ancol etylic với hiệu suất của toàn bộ quá trình là 70%. Khối lượng mùn cưa cần dùng để sản xuất 1 tấn ancol etylic là :

A. 5000 kg                  B. 5031 kg 

              C.5040kg                            D. 5050 kg

Câu 19: .Phản ứng nào sau đây chuyển glucozơ và fructozơ thành một sản phẩm duy nhất?

A. Phản ứng với Cu(OH)2, đun nóng

B. Phản ứng với dung dịch  AgNO3/NH3


C.Phản ứng với H2/Ni,t0


              D.Phản ứng với Na

Câu 20. Xenlulozơ tan được trong :
A.nước amoniac.          B.nước cứng.                           C.nước Svayde.                  D.nước nặng.

CHƯƠNG 3: AMIN - AMINOAXIT - PEPTIT - PROTEIN

Câu 1: Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N,C3H9N,C4H11N  lần lượt là

A. 2,3,8. 

B. 1,4,8. 


C. 2,4,7. 


D. 2,4,8.

Câu 2: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH3–CH(CH3)–NH2? 

A. Metyletylamin.      
B. Etylmetylamin.           C. Isopropanamin.           D. Isopropylamin.  

Câu 3: . Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là 

A. CH3NH2, NH3,C6H5NH2. B.CH3NH2, C6H5NH2, NH3.C.C6H5NH2, NH3, CH3NH2. D. NH3, CH3NH2, C6H5NH2.  

Câu 4: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất C6H5-CH2-NH2?  

A. Phenylamin.                     B. Benzylamin                     C. Anilin.                   D. Phenylmetylamin.

Câu 5: Etyl amin, anilin và metyl amin  lần lượt là

A.C2H5NH2,C6H5OH,CH3NH2.       B.CH3OH,C6H5NH2,CH3NH2.

 C.C2H5NH2,C6H5NH2,CH3NH2.    D. C2H5NH2, CH3NH2, C6H5NH2. 

Câu 6:Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là 

A. Anilin                           B. Natri hiđroxit.                     C. Natri axetat.                D. Amoniac.

Câu 7: Chất không phản ứng với dung dịch NaOH là: 

A. C6H5NH3Cl. 
             B. C6H5CH2OH. 
        C. p-CH3C6H4OH. 
D. C6H5OH.

Câu 1:  Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C3H7O2N? 

 A. 3 chất.                         B. 4 chất.
                               C. 2 chất.                          D. 1 chất.      
Câu 2: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3–CH(NH2)–COOH ? 


A. Axit 2-aminopropanoic.      B. Axit((-aminopropionic.  
C. Anilin.  
D. Alanin.  

Câu 3: Trong các chất dưới đây, chất nào là glixin?



A. H2N-CH2-COOH      


B. CH3–CH(NH2)–COOH  



C. HOOC-CH2CH(NH2)COOH

D. H2N–CH2-CH2–COOH  
Câu 4: Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím :



A. Glixin (CH2NH2-COOH)      

B. Lizin (H2NCH2-[CH2]3CH(NH2)-COOH)  



C. Axit glutamic (HOOCCH2CHNH2COOH)D. Natriphenolat (C6H5ONa)

Câu 8: Để chứng minh aminoaxit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với

A. dung dịch KOH và dung dịch HCl. 
B. dung dịch NaOH và dung dịch NH3.

C. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . 
D. dung dịch KOH và CuO.

Câu 9: Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là       


A. dung dịch NaOH.    
B. dung dịch HCl.  

C. natri kim loại.  
D. quỳ tím.  

Câu 10: Glixin không tác dụng với A. H2SO4 loãng. B. CaCO3. 
C. C2H5OH. 

D. NaCl. 

Câu 11: Cho 7,5 g axit aminoaxetic phản ứng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là 

        A. 43,00 gam.
                 B. 44,00 gam.                         C. 11,05 gam.
       D. 11,15 gam.

Câu 14: Một α- amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15,06 gam muối. Tên gọi của X là :
A. axit glutamic.

B. valin.


C. alanin.
           D. glixin

Câu 15:Từ glyxin (Gly) và alanin (Ala) có thể tạo ra mấy chất đipeptit ?

    A.1 chất.                                   B. 2 chất.                                 C. 3 chất.                    D. 4 chất.   

Câu 17: Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân các protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp là

A. α-aminoaxit. 
            B. β-aminoaxit.                       C. axit cacboxylic.      D. este.
Câu 29. Cho 100ml dung dịch amino axit A 0,2M tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch NaOH 0,25 M. Mặt khác 100ml dung dịch amino axit trên tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch HCl 0,5M. Biết A có tỉ khối hơi so với H2 bằng 52. Công thức phân tử của A là:

A.(H2N)2C2H3COOH        B. H2NC2H3(COOH)2       C.(H2N)2C2H2(COOH)2    D.H2NC3H5(COOH)2 

Câu 30. Một amino axit no X tồn tại trong tự nhiên(chỉ chứa 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2). Cho 0,89g X phản ứng vừa đủ với HCl tạo ra 1,255g muối. Công thức cấu tạo của X là:   

 A.H2N-CH2-COOH 
B.CH3-CH(NH2)-COOH
 C.H2N-(CH2)2-COOH         D. B, C đều đúng

CHƯƠNG 4: POLIME - VẬT LIỆU POLIME

Câu 1: Polivinyl clorua có công thức là 
A. (-CH2-CHCl-)2. 
B. (-CH2-CH2-)n. 
C. (-CH2-CHBr-)n. 
D. (-CH2-CHF-)n. 

Câu 2: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là 
A. stiren.

 B. isopren. 

C. propen. 

D. toluen.

Câu 3: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước được gọi là phản ứng
 A. trao đổi. 

B. nhiệt phân. 

C. trùng hợp.
 
D. trùng ngưng.

Câu 4: Monome được dùng để điều chế polietilen là  

A. CH2=CH-CH3.
B. CH2=CH2

.C. CH≡CH. 

D. CH2=CH-CH=CH2.

Câu 5: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:

A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2. 

B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh. 


D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.

Câu 6. Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

A. poli( metylmetacrylat).    
B. poliacrilonitrin.
C. polistiren
D. polipeptit.
Câu7 Cho các polime sau: (-CH2 – CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2 -CO-)nCông thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là 

A. CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. 
B. CH2=CH2,CH2=CH-CH= CH2, NH2- CH2- COOH. 

C. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, NH2- CH2- COOH.  
D. CH2=CH2, CH3- CH=CH-CH3, NH2- CH2- CH2- COOH. 

Câu 8: Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. C2H5COO-CH=CH2. B. CH2=CH-COO-C2H5.  C. CH3COO-CH=CH2. 
D. CH2=CH-COO-CH3.

Câu 9: Nilon–6,6 là một loại
 A. tơ axetat. 

    B. tơ poliamit. 
         C. polieste. 

D. tơ visco.

Câu 10: Công thức phân tử của cao su thiên nhiên
 A. ( C5H8)n
    
     B. ( C4H8)n

         C. ( C4H6)n

D. ( C2H4)n

Câu 11: Tơ visco không thuộc loại 
A. tơ hóa học.                  B. tơ tổng hợp.                 C. tơ bán tổng hợp.        D. tơ nhân tạo.

Câu 12. Trong các loại tơ dưới đây, tơ nhân tạo là 
A. tơ visco.                      B. tơ capron.                    C. tơ nilon -6,6.             D. tơ tằm.

Câu 13: Tơ nilon-6,6 được tổng hợp từ phản ứng 


A. trùng hợp giữa axit ađipic và hexametylen đi amin
C. trùng hợp từ caprolactan


B. trùng ngưng giữa axit ađipic và hexametylen đi amin
D. trùng ngưng từ caprolactan

Câu 14: Từ 4 tấn C2H4  có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%)

A. 2,55           
     B. 2,8              

C. 2,52                     
D.3,6

Câu 15: Phân tử khối trung bình của PVC là 750000. Hệ số polime hoá của PVC là

A. 12.000 
      B. 15.000 

           C. 24.000 

D. 25.000 

CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

Câu 1: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là

A. 3. 


B. 2. 


C. 4. 


D. 1.

Câu 2: Cation M+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s22p6 là

A. Rb+. 

 B. Na+. 

 C. Li+. 

D. K+.

Câu 3: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại?

  
A. Vàng. 

B. Bạc. 

C. Đồng. 

             D. Nhôm.

Câu 4: Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại?

 
A. Vàng. 

B. Bạc. 

C. Đồng. 

            D. Nhôm.

Câu 5: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại?

 
A. Vonfam.

B. Crom

C. Sắt


            D. Đồng

Câu 6: Kim loại nào sau đây là kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại ?   

 
A. Liti.


B. Xesi.

C. Natri.

              D. Kali.

Câu 7: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại?

 
A. Vonfam.

B. Sắt. 

C. Đồng. 

     D. Kẽm.

Câu 8: Kim loại nào sau đây nhẹ nhất ( có khối lượng riêng nhỏ nhất ) trong tất cả các kim loại ?

 
A. Natri

B. Liti


C. Kali


D. Rubidi

Câu 9: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

A. tính bazơ. 

B. tính oxi hóa. 
C. tính axit. 

D. tính khử.

Câu 10: Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là

A. Al và Fe. 

B. Fe và Au. 

C. Al và Ag. 

D. Fe và Ag.

Câu 11: Cặp chất không xảy ra phản ứng là

A. Fe + Cu(NO3)2. 
B. Cu + AgNO3. 
C. Zn + Fe(NO3)2. 
D. Ag + Cu(NO3)2.

Câu 12: Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch

A. FeSO4. 

B. AgNO3. 

C. KNO3. 

D. HCl.

Câu 13: Dung dịch FeSO4 và dung dịch CuSO4 đều tác dụng được với

A. Ag. 


B. Fe. 


C. Cu. 


D. Zn.

Câu 14: Cho phản ứng: aAl + bHNO3 
[image: image1.wmf]¾¾®

cAl(NO3)3 + dNO + eH2O.

Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng

A. 5. 


B. 4. 


C. 7. 


D. 6.

Câu 15: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra

A. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu. 

B. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.

C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu. 

D. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.
Câu 16: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư


A. Kim loại Mg
              B. Kim loại Ba
         C. Kim loại Cu
      D. Kim loại Ag

Câu 17: Thứ tự một số cặp oxi hóa - khử trong dãy điện hóa như sau : Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp chất không phản ứng với nhau là 


A. Cu và dung dịch FeCl3


B. Fe và dung dịch CuCl2


C. Fe và dung dịch FeCl3


D. dung dịch FeCl2 và dung dịch CuCl2

Câu18: Biết rằng ion Pb2+ trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì

A. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hoá. 
B. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hoá.

C. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hoá. 

D. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hoá.

Câu 19: Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình:

A. Sn bị ăn mòn điện hóa.

B. Fe bị ăn mòn điện hóa.
C. Fe bị ăn mòn hóa học.

D. Sn bị ăn mòn hóa học.
Câu 20: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước)

những tấm kim loại

A. Cu. 


B. Zn. 


C. Sn. 


D. Pb.

Câu 21. Trong phản ứng : 2Fe3+ + Cu 
    Cu2+ + 2Fe2+   .Chất khử yếu nhất là             

A.Fe3+.


B. Cu


C. Cu2+

D.Fe2+
Câu 22. Giữa hai cặp oxi hoá – khử sẽ xảy ra phản ứng theo chiều :

A.chất oxi hoá yếu nhất sẽ oxi hoá chất khử yếu nhất sinh ra chất oxi hoá mạnh hơn và chất khử mạnh hơn.

B.chất oxi hoá mạnh nhất sẽ oxi hoá chất khử yếu nhất sinh ra chất oxi hoá yếu hơn và chất khử mạnh hơn.

C.chất oxi hoá mạnh nhất sẽ oxi hoá chất khử mạnh nhất sinh ra chất oxi hoá yếu hơn và chất khử yếu hơn.

D.chất oxi hoá yếu nhất sẽ oxi hoá chất khử mạnh nhất sinh ra chất oxi hoá mạnh nhất và chất khử yếu hơn.

Câu 23Cho phản ứng : Ag+  + Fe2+ 
                   Ag + Fe3+       ;       Fe2+ là 
A.Chất oxi hoá mạnh nhất   B.Chất khử mạnh nhất.      C.Chất oxi hoá yếu nhất.D.Chất khử yếu nhất.

Câu 24. Ngâm một lá kẽm (dư) trong 100ml AgNO3 0,1M. Khi phản ứng kết thúc khối lượng lá kẽm tăng bao nhiêu gam ?

A.1,080

B. 0,755

C. 0,430

D. Không xác định được.

Câu 25. Có dung dịch FeSO4 lẫn tạp chất CuSO4. Để loại được tạp chất có thể dùng :

A.bột Cu dư, sau đó lọc.
B. bột Fe dư, sau đó lọc.     C.bột Zn dư, sau đó lọc.
D.Tất cả đều đúng.

Câu 26. Để tách Hg có lẫn tạp chất là kẽm, thiếc, chì, người ta khuấy Hg này trong dung dịch (dư) của 

A.Hg(NO3)2.
                        B. Zn(NO3)2.
                   C.Sn(NO3)2.                      D.Pb(NO3)2
Câu 27. Ngâm một lá sắt trong dung dịch đồng (II) sunfat. Hãy tính khối lượng đồng bám trên lá sắt, biết khối lượng lá sắt tăng thêm 1,2 g.

A.1,2 g.


B.3,5 g.

               C.6,4 g.

                      D.9,6 g

Câu 28. Một loại đồng thau chứa 60% Cu và 40% Zn. Hợp kim này có cấu tạo bằng tinh thể hợp chất hoá học đồng và kẽm. Xác định công thức hoá học của hợp chất.

A.Cu3Zn2.

            B.Cu2Zn3.
             
C.CuZn3

    D. Cu2Zn

Câu 29. Sự phá huỷ kim loại do kim loại phản ứng với hơi nước hoặc chất khí ở nhiệt độ cao, gọi là 
A.sự gỉ kim loại.
B.sự ăn mòn hoá học.     C.sự ăn mòn điện hoá.    D.sự lão hoá của kim loại.

Câu 30. Bản chất của sự ăn mòn kim loại :

A.là phản ứng oxi hoá – khử.    B.là phản ứng hoá hợp.     C.là phản ứng thế.  D. là phản ứng trao đổi.

Câu 31. Có những cặp kim loại sau đây tiếp xúc với nhau, khi xảy ra sự ăn mòn điện hoá thì trong cặp nào sắt không bị ăn mòn 

A.Fe – Zn.

B.Fe – Cu

C.Fe – Sn.

D.Fe – Pb

Câu 32.Ngâm 1 lá Zn trong dung dịch có hoà tan 8,52g CdSO4. Phản ứng xong lấy lá Zn ra khỏi dung dịch cân lại thấy khối lượng lá Zn tăng 2,35% với khối lượng là Zn lúc đầu. Tìm khối lượng lá Zn trước khi tham gia phản ứng.

Câu 33.Ngâm một vật bằng Cu có khối lượng 10g vào 200g dd AgNO3 4%. Khi lấy vật ra thì khối lượng trong dung dịch giảm 17%. Xác địng khối lượng vật sau phản ứng.

Câu 34.Nhúng một thanh Zn vào hỗn hợp chứa 6,4g CuSO4 và 12,48g CdSO4. Sau khi Cu và Cd bị đẩy ra hoàn toàn khỏi dung dịch thì khối lượng thanh Zn tăng hay giảm bao nhiêu gam?
PHẦN II:  
Câu 1: Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng CTPT C7H9N?

A. 3.
B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 2: Fructozơ thuộc loại  

A. polisaccarit.

B. đisaccarit.
C. Monosaccarit
D. Polime.

Câu 3 : Mantozơ và tinh bột đều không thuộc loại

A. Monosaccarit



B. đisaccarit.

C. polisaccarit.



D. Cacbohidrat.

Câu 4 : Tơ visco không thuộc loại

A. tơ hóa học.


C. Tơ bán tổng hợp.

D. Tơ nhân tạo.

B. Tơ tổng hợp

Câu 5 : Cho các dãy chuyển hóa :

Glixin    + NaOH     E      + HCl             X

Glixin    + HCl     E      + NaOH             X


X và Y lần lượt là

A. đều là ClH3NCH2COONa.


B.ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa.

C. ClH3NCH2COONa và  H2NCH2COONa.

D. ClH3NCH2COOH và  H2NCH2COONa.

Câu 6: X là một α- amino axit no chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 10,3g X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 13,95 g muối clohidrat của X. CTCT thu gọn của X là

A. CH3CH(NH2)COOH.

B. NH2CH2COOH.

B. NH2CH2CH2COOH.

D.CH3CH2CH(NH2)COOH.


Câu 7: chất nào sau đây thuộc loại peptit

A. H2NCH2COOCH2COONH4.

B. CH3CONHCH2COOCH2CONH2.
C. H2NCH(CH3)CONHCH2CH2COOH.
D.  O3NH3NCH2COCH2COOH.
Câu 8: Trung hòa 3,1g một amin đơn chức X cần 100ml dung dịch HCl 1M. CTPT của X

A. C2H5N

B.  CH5N


C. C3H9N

D.C3H7N.

Câu 9: Phát biểu nào dưới đây về aminoaxit là không đúng?

A. Aminoaxxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và cacboxyl.

B. Hợp chất H2NCOOH là aminoaxxit đơn giản nhất.

C. Aminoaxit ngoài dạng phân tử (H2NRCOOH) còn có ion lưỡng cực (H3N+RCOO- ) 
D. Thông thường dạng ion lưỡng cực là dạng tồn tại chính của aminoaxit.

Câu 10: Tên gọi của aminoaxit nào dưới đây là đúng?

A. H2N-CH2-COOH : glixerin.

B. CH3-CH-COOH: anilin
                       NH2


C. CH3-CH-CH-COOH : valin

                  NH2 NH2

D.  HOOC-[ CH2 ]-CH-COOH : axit glutaric

                                NH2
Câu 11: Cho 0,1mol X (α- amino axit  dạnh H2NRCOOH) phản ứng hết với HCl tạo 11,15g muối. X là

A. glixin .
B. alanin.
C. phenylalanin.
D. valin.

Câu 12 : Nguyên tử kim loại khi tham gia phản ứng hóa học có tính chất nào sau đây ?

A. Nhường e tạo thành ion âm.
B. Nhường e tạo thành ion dương.

C. Nhận e tạo thành ion âm.

D. Nhận e tạo thành ion dương.

Câu 13 : Theo PTHH : Fe + CuSO4 (  FeSO4 +  Cu, để có sản phẩm là 0,1 mol Cu thì khối lượng sắt tham gia phản ứng là

A. 2,8g.

B. 5,6g.

C. 11,2g.

D. 56g.

Câu 14 : nhúng một lá Fe nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất sau : FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3, H2SO4 (đ,nóng), NH4NO3. Số trường hợp tạo muối Fe(II) là

A. 3.


B. 4.  

C. 5.

D. 6.

Câu 15 : Chất nào sau đây có tính bazơ mạnh nhất?

A. NH3






B. C6H5NH2



C. CH3 – CH2 – CH2 – NH2        D. CH3 – CH – NH2




                                                  CH3
Câu 16: Glucozơ không có phản ứng với chất nào sau đây?

A. (CH3CO)2O.


B. H2O.



C. Cu(OH)2.



D. Dung dịch AgNO3 trong NH3.


Câu 17: Có bốn chất: axit axetic, glixerol, rượu etylic, glucozơ. Chỉ dùng thêm một chất nào sau đây để nhận biết?

A. Quỳ tím.


B. CaCO3.



C. CuO.


D. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

Câu 18: Có bốn dung dịch loãng không màu đựng trong bốn ống nghiệm riêng biệt, không dán nhãn: anbumin, glixerol, CH3COOH, NaOH. Chọn một trong các thuốc thử sau để phân biệt bốn chất trên?

A. Quỳ tím.



B. Phenolphtalein.


C. HNO3 đặc.



D. CuSO4.


Câu 19:  Trường hợp nào sau đây là ăn mòn điện hoá?

A.  Thép để trong không khí ẩm.
          

B.  Kẽm trong dung dịch H2SO4 loãng. 

C. Kẽm bị phá huỷ trong khí clo.        

D.  Natri cháy trong không khí.

Câu 20 . Kim loại nào sau đây có phản ứng với dung dịch CuSO4?

A. Mg, Al, Ag.

B. Fe, Mg, Na.



C. Ba, Zn, Hg.

D. Na, Hg, Ni.


Câu 21: . Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Amin là hợp chất mà phân tử có nitơ trong thành phần.

B. Amin là hợp chất có một hay nhiều nhóm NH2 trong phân tử.

C. Amin là hợp chất hữu cơ được tạo ra khi thay thế nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng các gốc hiđrocacbon.

D. A và B.

Câu 22:  Đốt cháy hoàn toàn một ete X đơn chức ta thu được khí CO2 và hơi H2O theo tỷ lệ mol 
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Câu 23: Haõy choïn moät thuoác thöû trong caùc chaát sau ñeå phaân bieät caùc dung dòch glucozô, glixerol, etanol vaø loøng traéng tröùng?

a. Dd NaOH

b. dd AgNO3 

c. dd Cu(OH)2

d. ddHNO3
Caâu 24: Axit [image: image4.png]a — amino



propionic không taùc duïng ñöôïc vôùi chaát naøo sau ñaây?

a. Dd NaOH

b. dd HCl

c. C3H7OH/ HCl

d. dd NaCl 

Caâu 25: Töø axit añipic vaø hexan metylen ñiamino, thöïc hieän phaûn öùng truøng ngöng ta thu ñöôïc chaát naøo sau ñaây?

a. Nilon – 6

b. nilon – 6,6

c. Tô enang

d. tô poli este

Caâu 26: Hôïp chaát X chöùa caùc nguyeân toá C, H, O, N vaø coù phaân töû khoái laø 89 ñvC. Khi ñoát chaùy 1mol X thu ñöôïc hôi nöôùc, 3mol CO2 vaø 1,5 mol N2. Bieát raèng X laø hôïp chaát löôõng tính vaø taùc duïng vôùi nöôùc brom. X laø hôïp  chaát naøo sau ñaây?

a. H2N – CH = CH –COOH


c. CH2 = CH –COONH4
b. CH2 = CH(NH2)- COOH


d. CH2 = CH –CH(NH2) –COOH

Caâu 27: Khi thuyû phaân protit baèng dung dòch axit hoaëc bazô, giai ñoaïn sau cuøng ta thu ñöôïc?

a. Caùc loaïi gluxit
b. caùc loaïi aminoaxít

c. Caùc axit ña chöùc
d. Glixerol

Caâu 28: Cho 300ml dd Br2 1M  vaøo dung dòch anilin dö. Khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc sau phaûn öùng laø

a. 3,31g

b. 9,93g

c. 1,625g

d. ñaùp aùn khaùc.
Caâu 29: Coâng thöùc toång quaùt cuûa este no, ñôn, maïch hôû laø

a. CnH2n+1O2
b. CnH2nO
c. CnH2n+2O
d. CnH2nO2

Caâu30: Khi cho axit axetic (CH3COOH) taùc duïng ancol metylic(CH3OH) coù maët H2SO4 (ñ) saûn phaåm este thu ñöôïc coù teân laø



a. Metyl fomiat
b. Etyl fomiat
c. Etyl axetat
d. Metyl axetat

Caâu 31: Chaát A laø este no, ñôn. Tæ khoái hôi cuûa A ñoái vôùi khí hidro laø 37. Coâng thöùc phaân töû cuûa A laø



a. C2H4O2
b. C3H6O2
c. C4H8O2
d. C5H10O2
Caâu 32: Coâng thöùc phaân töû C3H6O2 coù bao nhieâu ñoàng phaân este?



a. 3
b. 4
c. 5
d. 2

  Caâu 34: Thuyû phaân hoaøn toaøn 7,4 (g) moät este no, ñôn, maïch hôû A caàn 100 ml dung dòch KOH 1M, thu ñöôïc 3,2 (g) ancol Y. CTCT este A laø



a. CH3COOCH3
b. CH3COOC2H5
c. CH3COOC3H7
d. HCOOC2H5
Cau 35: Khi thuyû phaân baát kì chaát beùo naøo cuõng thu ñöôïc



a. C3H5 (OH)3
   b. C2H5OH          
   c. C17H35COOH
   d. CH3COOH

Caâu 36: Theå tích khí CO2 thu ñöôïc (ñktc) khi leân men 3,6 (g) glucozô vôùi hieäu suaát ñaït 75% laø



a. 0,896 (l)

b. 1,195 (l)

c. 0,336 (l)
d. 0,672 (l)

Caâu 37: Chaát naøo sau ñaây khi cho iot vaøo cho dung dòch xanh tím?



a. Glucozô

b. Saccarozô

c. Tinh boät 
d. Xenlulozô

Câu 38: Hợp chất X có CTPT C2H4O2.X tác dụng với dd NaOH nhưng không tác dụng với Na.CTCT của X là 

A.HCOOCH3            B.CH3COOH

 C.HOCH2CHO             D.CH3COOCH3 

Câu 39:Chất béo (RCOO)3C3H5  ở trạng thái rắn vì R có đặc điểm là

     A.R no,phân nhánh                                  B.R không no,không phân nhánh             

     C.R không no,phân nhánh                        D.R no ,không phân nhánh .

Câu 40 : Đun hỗn hợp glixerol và axitstearic,axitoleic (có xúc tác H2SO4)có thể thu được bao nhiêu trieste đồng phân cấu tạo của nhau?

A.1

B.2

C.4

D.6

Câu 41: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

      A.glucozơ     B.xenlulozơ            C. saccarozơ              D. Tinh bột

Câu 42:Phản ứng của glucozơ với chất nào sau đây để chứng minh glucozơ trong  có nhiều nhóm OH

A.H2 có xúc tác Ni đun nóng

B.Cu(OH)2/dd NaOH ở nhiệt độ thường



C.Kim loại Na



D.AgNO3/ddNH3 ,đun nóng

Câu 43:Phản ứng nào sau đây chuyển saccarozơ và mantozơ thành sản phẩm giống nhau?

A. Cu(OH)2/dd NaOH  
B. AgNO3/ddNH3 
C.Thủy phân

D.Đốt hoàn toàn

Câu 44:Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Khí cacbonic → X  → glucozơ.Vậy X là

A.ancoletylic           B.fructozơ            C.saccarozơ                  D.tinh bột

Câu 45Hợp chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A. HCOOCH3

B.CH3COOCH3
C.CH3COOCH=CH2

D.CH3COOC6H5
Câu 46:Glyxin(H2NCH2COOH)có thể phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

        A.HCl,NaOH,NaCl,C2H5OH                                 B.HCl,NaOH,Cu,C2H5OH

        C.H2SO4,NaOH,Na2SO4,C2H5OH                         D.H2SO4,NaOH,Na2O,C2H5OH

Câu 47:Trong các chất dưới đây, chất nào là tripeptit?

      A.H2NCH2CONHCH2CONHCH(CH3)COOH             B.H2NCH2CONHCH(CH3)COOH

      C.H2NCH2CONHCH2CONHCH2CH2COOH              D.H2NCH2CONHCH2CH2COOH

Câu 48:Cho 5,58gam anilin tác dụng với ddbrom,sau phản ứng thu được 13,2gam kết tủa 2,4,6tribromanilin. Khối lượng brom phản ứng là

A.6,4gam

B.9,6gam

C.19,2gam

D.28,8gam

Câu 49:Hợp chất A(C3H9N)khi tác dụng với ddHCl thu được n-propylamoniclorua.CTCT đúng của A là

      A.CH3CH2CH2NH2 
B.CH3CH(CH3)NH2

C.CH3CH2NHCH3

D.(CH3)3N

Câu 50:Chất nào sau đây không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp ?

      A/ Toluen

B/ Propen

C/ isopren

D/ Stiren

Câu 51:Cho0.01mol amino axit A phản ứng đủ với 0.02mol HCl hoặc 0.01mol NaOH. CTCT thu gọn của A là 

A/ (NH2)2RCOOH
       B/ NH2RCOOH     

   C/ H2NR(COOH)2
         D/ (NH2)2R(COOH)2
Câu 52:Poli(vilnylclorua) có phân tử khối là 35000.Hệ số trùng hợp của polime là(Cl=35,5;H=1;C=12)

A.600


B.506


C.460


D.560

Câu 53: Cho phản ứng: C4H8O2 + NaOH 
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 (Y) + CH3OH. Tên gọi của este ban đầu là ?

A. etyl axeat
B. isopropyl fomat


C. metyl propionat
D. propyl fomat

Câu 54: Lên men x gam glucozơ với hiệu suất 80% thì thu được lượng khí CO2 cho tác dụng với Ca(OH)2 dư thì thu được 24 gam kết tủa. Tính x?

A. 27 gam
B. 34,56 gam
C. 17,28 gam
D. 160 gam

Câu 55: Dãy chất nào sau đây bị thủy phân trong môi trường axit?

A. CH3COOC2H5, CH3COOH, C12H22O11


B. Xenlulozơ, Tinh bột, glucozơ

C. Tinh bột, CH3COOCH3, C12H22O11


D. CH3COOC2H5, CH3COOCH3, C6H12O6
Câu 56: Cho phản ứng: C4H8O2 + H2O
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  C2H4O2 + (Z). Công thức cấu tạo ban đầu của este là ?

A. HCOOCH(CH3)2
B. CH3COOC2H5
C. C2H5COOCH3
D. HCOOC3H7
Câu 57: Đốt cháy hoàn toàn 1 este no, đơn chức thì cần 6,272  lít O2 (đktc) và thu được 5,04 gam H2O. Công thức phân tử của este là ?

A. C4H8O2
B. C2H4O2
C. C3H6O2
D. C5H10O2
Câu 58: Nhóm chất nào đều tác dụng với NaOH ?

A. C6H5Br, C2H5OH, (C17H35COO)3C3H5


B. C6H5Br, C6H5OH, HCOOCH3
C. C2H5Cl, C6H12O6, C12H22O11


D. CH3COOC2H5, CH3COOH, CH3CHO

Câu 59: Tinh bột có khối lượng phân tử trung bình là 45.360.000 đv C. Tính số gốc glucozơ có trong loại tinh bột này ?

A. 300.000
B. 180.000
C. 250.000
D. 280.000

Câu 60: Phát biểu sai là ?

A. Thuốc thử để nhận biết hồ tinh bột là AgNO3/NH3
B. Axit fomic và glucozơ đều tham gia phản ứng tráng gương

C. Tinh bột và saccarozơ đều tham gia phản ứng thủy phân

D. C2H5COOCH3 và C6H5OH đều tác dụng với NaOH


PHẦN III:  

ESTE- LIPIT
I. Nhận biết

Câu 1: Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường axit là

A. phản ứng thuận nghịch

B. phản ứng xà phòng hoá

C. phản ứng không thuận nghịch
D. phản ứng cho nhận electron

Câu 2: Để biến một số dầu thành mở rắn hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình

A. hiđro hoá (có xúc tác Ni)

B. cô cạn ở nhiệt độ cao

C. làm lạnh



D. xà phòng hoá

Câu 3: Phản ứng giữa C2H5OH và CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng

A. trùng hợp

B. este hoá

C. xà phòng hoá
D. trùng ngưng

Câu 4: Công thức tổng quát của este tạo bởi một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và ancol no, đơn chức, mạch hở là
A. CnH2n+2O2

B. CnH2nO2

C. CnH2n-2O2

D. CnH2n+1COOCmH2m+1

Câu 5: Axit nào dưới đây không phải là axit béo?

A. Axit axetic
B. Axit stearic
C. Axit oleic
D. Axit panmitic

Câu 6: Vinyl axetat có công thức là

A. CH3COOCH3. 
B. CH3COOCH=CH2. 
C. C2H5COOCH3. 
D. HCOOC2H5.

Câu 7: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và

A.  phenol. 

B.  glixerol. 

C.  ancol đơn chức. 

D.  este đơn chức.

Câu 8: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng được gọi là phản ứng
A. xà phòng hóa          B. hiđrat hóa            C. crackinh
       D. lên men

Câu 9: Metyl propionat là tên gọi của hợp chất nào sau đây?

A. HCOOC3H7
B. C2H5COOCH3
C. C3H7COOH
D. C2H5COOH

Câu 10: Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5 là

A. triolein
B. tristearin
C. tripanmitin
D. stearic

Câu 11: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chất béo không tan trong nước.


B. Chất béo không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.


D. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.

Câu 12: Muốn chuyển hoá triolein thành tristearin cần cho chất béo đó tác dụng với chất nào?

A. Dung dịch NaOH, t0

B. H2 (Ni, t0)


C. Dung dịch H2SO4 loãng, t0

D. H2 ở nhiệt độ thường
Câu 13: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là nhờ các este

A. là chất lỏng dễ bay hơi.                                B. có mùi thơm, an toàn với người.
C. có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng.         D. đều có nguồn gốc từ thiên nhiên.

Câu 14: Este không phản ứng với chất nào?
A. Mg(OH)2

B. NaOH

C. Br2


D. HCl

Câu 15: Chất vừa tác dung với Na ,vừa tác dụng với NaOH là

A. CH3CH2CH2COOH           B.CH3CH2COOCH3      C. CH3COOCH2CH3            D. HCOOCH2CH2CH3      

II. Thông hiểu

Câu 16: Phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axtic tạo thành sản phẩm có tên gọi là gì?

A. Metyl axetat
B. Axyl etylat
C. Etyl axetat
D. Axetyl etylat

Câu 17: Khi thủy phân este vinyl axetat trong môi trường axit thu được cặp chất là
A. axit axetic và ancol vinylic                     B. axit axetic và anđehit axetic

C. axit axetic và ancol etylic                        D. axetic và ancol vinylic

Câu 18: Dãy các chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần

A. CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5
B. CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH

C. CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH
D. CH3​COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5
Câu 19: Khi xà phòng hoá tristearin thu được sản phẩm là

A. C17H35COONa và glixerol

B. C15H31COONa và glixerol

C. C17H35COOH và etanol

D. C15H31COONa và etanol

Câu 20: Cho CH3COOC2H5 vào dung dịch NaOH đun nóng, sinh ra các sản phẩm là

A. CH3COONa và CH3ONa

B. CH3COOH và CH3ONa

C. CH3COOH và C2H5OH

D. CH3COONa và C2H5OH

Câu 21: Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là

A. C15H31COONa và etanol. 


B. C17H35COONa và etanol.

C. C15H31COONa và glixerol. 

D. C17H33COONa và glixerol.

Câu 22: Khi thuỷ phân trong môi trường axit tristearin ta thu được sản phẩm là

A. C15H31COONa và glixerol. 

B. C17H35COOH và glixerol.

C. C15H31COOH và glixerol. 


D. C17H35COONa và glixerol.

Câu 23: Chất X không màu, không làm đổi màu quì tím, tham gia phản ứng tráng bạc, tác dụng được với dung dịch NaOH. CTCT của X là


A. HCHO
B. CH3COOH

C. HCOOCH3

D. HCOOH

Câu 24: Chất béo để lâu bị ôi thiu là do thành phần nào trong chất béo đã bị oxi hoá chậm bởi oxi không khí?

A. Gốc axit no
       B. Gốc axit không no
C. Gốc glixerol
D. Liên kết C=O trong chất béo

Câu 25: Thuỷ phân este E có CTPT C4H8O2 với xúc tác axit vô cơ loãng, thu được 2 sản phẩm hữu cơ X, Y (chứa các nguyên tố C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng 1 phản ứng duy nhất. Chất E là

A. etyl axetat

B. propyl fomat

C. isopropyl fomat 

D. metyl propionat

Câu 26: Cặp chất nào sau đây thoả mãn điều kiện cả 2 đều tráng bạc?

A. CH3COOH và HCOOH

B. CH5COOH và HCOOH


C. HCOOH và HCOONa

D. C6H5ONa và HCOONa

Vận dụng:

Câu 27: Ứng với CTPT C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 28: Este X có CTPT C8H8O2 tác dụng với lượng dư dung dịch KOH thu được 2 muối hữu cơ và H2O. X có tên gọi là    

A. metyl benzoat
B. benzyl fomat
C. phenyl fomat
D. phenyl axetat

Câu 29: Chất X có CTPT C4H8O2 . Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là

A. HCOOC3H7
B. C2H5COOCH3
C. CH3COOC2H5
D. HCOOC3H5

Câu 30: Cho axit cacboxylic tác dụng với ancol có xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng tạo ra este X có CTPT C4H6O2. Tên gọi của X là


A. metyl acrylat
B. metyl metacrylat
C. metyl propionat
D. vinyl axetat

Câu 31: Este X có CTPT C4H6O2. Khi thuỷ phân X trong môi trường axit thu được đimetyl xeton. CTCT của X là 

A. HCOOCH=CHCH3
B. CH3COOCH=CH2


C. HCOOC(CH3)=CH2 
D. CH=CH2COOCH3
Câu 32: Chất X đơn chức có công thức đơn giản nhất là CH2O. X tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với Na. CTCT của X là

A. CH3CH2COOH

B. CH3COOCH3
C. HCOOCH3

D. HOCH2OH

Câu 33: Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được mấy loại trieste đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 3                            B. 4                      C. 5                          D. 6

Câu 34: Cho các chất lỏng: axit axetic, glixerol, triolein ở các lọ riêng biệt. Để phân biệt các chất lỏng trên, có thể chỉ cần dùng

A. nước và quỳ tím            B. nước và dung dịch NaOH        C. dung dịch NaOH                  D. nước brom

Câu 35: Một este có công thức phân tử là C4H8O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được ancol etylic. CTCT của C4H8O2 là     
A. C3H7COOH
B. CH3COOC2H5
C. HCOOC3H7
D. C2H5COOCH3
Câu 36: Một este có công thức phân tử là C3H6O2 có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3. Công thức cấu tạo của este đó là công thức nào?

A. HCOOC2H5
B. CH3COOCH3
C. HCOOC3H7
D. C2H5COOCH3

Câu 37: Đun 12 gam axit axetic với một lượng dư ancol etylic (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng dừng lại thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là      
A. 70%

B. 75%

C. 62,5%

D. 50%

Câu 38: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là

A. 16,4

B. 19,2

C. 9,6

D. 8,2 

Câu 39: Este mạch hở, đơn chức, chứa 50% C về khối lượng có tên gọi là

A. etyl axetat

B. vinyl axetat

C. metyl axetat
D. vinyl fomat

Câu 40: Hiđro hoá hoàn toàn 1 tấn triolein thành tristearin cần V lit khí H2 (đktc). Giá trị V là

A. 76018 
B. 706,18
C. 7,6018
D. 7601,8

Câu 41: Đun sôi a gam một trieste X với dung dịch KOH cho đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,92 gam glixerol; 9,58 gam hỗn hợp Y gồm muối của axit linoleic và axit oleic. Giá trị a là

A. 9,91

B. 10,9

C. 8,82

D. 8,92
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CACBOHIĐRAT
I. Nhận biết

Câu 1: Qua nghiên cứu phản ứng este hóa xenlulozơ, người ta thấy mỗi gốc glucozơ (C6H12O5) có mấy nhóm hiđroxyl?    
A. 2
 
B. 3 
C. 4 
D. 5 

Câu 2: Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây?

A. H2 (Ni, t0)         


B. Cu(OH)2/ dung dịch NaOH      

C. Dung dịch AgNO3/ NH3, t0          
D. Dung dịch brom 

Câu 3: Tinh bột và xenlulozơ thuộc loại


A. monosaccarit     B.  đisaccarit      C. polisaccarit         D. lipit.

Câu 4: Để chứng minh trong phân tử glucozơ có năm nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với   

A. AgNO3/ dd NH3, t0          
B. Cu(OH)​2/ dung dịch NaOH.             
C. kim loại K              
D. anhiđric axetic (xt, t0)
Câu 5: Dung dịch saccarozơ không phản ứng với

A. Cu(OH)2/ dung dịch NaOH             B. (CH3CO)2O (xt, t0)

C. H2O (axit, t0)
D. Dung dịch AgNO3/ NH3, t0
Câu 6: Cặp chất nào dưới đây là hai chất đồng phân nhau?

A. Mantozơ; Fructozơ       B. Glucozơ; Saccarozơ     C. Tinh bột; Sobitol         D. Saccarozơ; Mantozơ
Câu 7: Khi thuỷ phân tinh bột thu được sản phẩm cuối cùng là

A. fructozơ            B. glucozơ
C. saccarozơ

D. mantozơ

Câu 8: Một chất khi thuỷ phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là

A. saccarozơ          B. protein
C. xenlulozơ

D. tinh bột

Câu 9: Tinh bột thuộc loại

A. monosaccaric                B. polisaccaric
C. đisaccaric

D. lipit

Câu 10: Để xác định glucozơ trong nước tiểu của người bị bệnh đái tháo đường người ta dùng

A. axit axetic            B. đồng (II) oxit

C. natrihiđroxit
D. đồng (II) hiđroxit

Câu 11: Saccarozơ và fructozơ đều thuộc loại

A. monosaccaric             B. đisaccaric           C. polisaccaric        D. cacbohiđrat

Câu 12: Loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là

A. đường phèn                B. mật mía           C. mật ong
D. đường kính

Câu 13: Chất không tan trong nước lạnh là

A. glucozơ           B. tinh bột          C. saccarozơ       D. fructozơ

Câu 14: Chất lỏng hoà tan được xenlulozơ là      
A. benzen          B. ete             C. etanol          D. nước svayde

Câu 15: Chọn phát biểu đúng về cacbohiđrat?
A. Cacbohiđrat là một loại hiđrocacbon.
B. Cacbohiđrat là hợp chất tạp chức có chứa nhiều nhóm –OH và có nhóm >CO trong phân tử.
C. Cacbohiđrat là hợp chất đa chức có chứa nhiều nhóm -OH và có nhóm >CO trong phân tử.
D. Cacbohiđrat là hợp chất tạp chức có công thức chung là Cn(H2O)m
Câu 16: Glucozơ không phản ứng với chất nào sau đây trong điều kiện thích hợp?

A. (CH3CO)2O
B. H2O

C. Cu(OH)2

D. Dung dịch AgNO3/ NH3
Câu 17: Công thức chung của cacbohiđrat là  

A. C6H12O6

B. CnH2nOn

C. Cn(H2O)m

D. (C6H10O5)n
Câu 18: Saccarozơ và glucozơ đều có

A. Phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.
B. Phản ứng với dung dịch NaCl.
C. Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.
D. Phản ứng thủy phân trong môi trường axit.
II. Thông hiểu

Câu 19: Glucozơ không có tính chất nào dưới đây? 

A. Tính chất của nhóm anđehit                         B. Tham gia phản ứng thủy phân 


C. Tính chất của poliol           

D. Lên men tạo rượu etylic
Câu 20: Đặc điểm giống nhau giữa glucozơ và saccarozơ là

A. đều có trong củ cải đường.
B. đều tham gia phản ứng tráng bạc.
C. đều hoà tan Cu(OH)​2/ dd NaOH.
D. đều sử dụng trong y học làm huyết thanh ngọt.
Câu 21: Cho các chất glucozơ (C6H12O6​), fomanđehit (HCHO), anđehit axetic (CH3CHO), etyl fomiat ( HCOOCH3), phân tử đều có nhóm -CHO, nhưng trong thực tế để tráng gương người ta chỉ dùng

A. CH3CHO                B. HCOOCH3                     C. C6H12O6​                   D. HCHO
Câu 22: Cho các hợp chất hữu cơ: Glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Số chất không tham gia phản ứng tráng bạc là       
A. 1                          B. 2
C. 3

           D. 4

Câu 23: Phản ứng nào sau đây có thể chuyển glucozơ và fructozơ thành 1 sản phẩm duy nhất?

A. Phản ứng với Cu(OH)​2/ dd NaOH

B. Phản ứng với AgNO3/ dd NH3, t0

C. Phản ứng với H2 (Ni, t0) 

D. Phản ứng với Na

Câu 24: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

A. Cu(OH)2/ dd NaOH, đun nóng.

B. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.

C. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

D. kim loại Na.

Câu 25: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và

A. C2H5OH. 

B. CH3COOH. 
C. HCOOH. 

D. CH3CHO.

Câu 26: Khi thủy phân saccarozơ thì thu được

A. ancol etylic.
B. glucozơ và fructozơ.
C. glucozơ.


D. fructozơ.

Câu 27: Dung dịch được dùng làm thuốc tăng lực trong y học là

A. Saccarozơ           B. Glucozơ           
C. Fructozơ               D. Mantozơ
Câu 28: Trong công nghiệp để sản xuất bạc soi và ruột phích nước, người ta đã sử dụng chất nào để phản ứng với AgNO3 trong NH3 ?      
A. Axetilen

B. Anđehit fomic            C. Glucozơ

D. Saccarozơ

Câu 29: Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về
A. phản ứng thuỷ phân          


B. độ tan trong nước   

C. công thức phân tử                              
D. cấu trúc phân tử 

Câu 30: Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây không dùng để chứng minh cấu tạo của glucozơ ở dạng mạch hở?

A. Khử hoàn toàn glucozơ cho hexan.
B. Glucozơ có phản ứng tráng bạc.
C. Khi có xúc tác enzim, dung dịch glucozơ lên men thành ancol etylic.
D. Glucozơ tạo este chứa 5 gốc CH3COO-
III. Vận dụng
Câu 31: Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là

A. Cu(OH)2/ OH-                     B. AgNO3/ dung dịch NH3                
C. dung dịch Br2               
D. H2 (Ni, t0)

Câu 32: Thuốc thử để phân biệt các chất riêng biệt: Glucozơ, glixerol và saccarozơ là

A. kim loại Na              

B. nước brom


C. AgNO3/ dd NH3 và dung dịch HCl

D. Cu(OH)​2/ dd NaOH

Câu 33: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là

A. ancol etylic, anđehit axetic. 

B. glucozơ, ancol etylic.

C. glucozơ, etyl axetat. 


D. glucozơ, anđehit axetic.

Câu 34: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ ( X ( Y ( CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là

A. CH3CHO và CH3CH2OH.


B. CH3CH2OH và CH3CHO.

C. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.

D. CH3CH2OH và CH2=CH2.

Câu 35: Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozơ với dung dịch AgNO3/ NH3 dư. Sau phản ứng, thu được 21,6 gam Ag. Giá trị m là

A. 16,2                 B. 9                C. 36                        D. 18 

Câu 36: Khối lượng ancol etylic thu được khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100% là

A. 92 gam                     B. 184 gam

C. 138 gam

D. 276 gam

Câu 37: Đun nóng dung dịch chứa 36 gam glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau phản ứng, khối lượng Ag tối đa thu được và khối lượng AgNO3 cần dùng lần lượt là


A. 21,6 gam; 34 gam             B. 43,2 gam; 68 gam              C. 34 gam; 21,6 gam
D. 68 gam; 43,2 gam

Câu 38: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất quá trình lên men đạt 90%. Toàn bộ lượng khí thu được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 40 gam tủa. Giá trị m là

A. 24 

B. 40 

C. 50 

D. 48 

Câu 39: Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu. Biết khối lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,8 g/ml và trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt 10%, thể tích rượu 400 thu được là

A. 3194,4 ml             B. 2785 ml
C. 2875 ml

D. 2300 ml

Câu 40: Khối lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là

A. 2,25 gam

B. 1,44 gam

C. 22,5 gam

D. 14,4 gam

Câu 41: Khối lượng đồng (II) hiđroxit phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 9 gam glucozơ là

A. 1,225 gam                 B. 4,9 gam

C. 2,45 gam

D. 24,5 gam

Câu 42: Thực hiện phản ứng este hoá 9 gam glucozơ cần vừa đủ x mol anhiđrit axetic. Giá trị x là

A. 0,05             B. 0,2                C. 0,25                     D. 0,15

Câu 43: Khối lượng xenlulozơ trinitrat có thể thu được từ 341 kg xenlulozơ và 420 kg HNO3 nguyên chất (biết sự hao hụt trong quá trình sản xuất  20%) là
  

A. 0,75 tấn
B. 0,6 tấn 
C. 0,5 tấn 
D. 0,85 tấn

Câu 44: Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất 75%, khối lượng glucozơ thu được là         

A. 360 gam

B. 270 gam

C. 300 gam

D. 250 gam
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AMIN- AMINOAXIT- PEPTIT- PROTEIN
I. Nhận biết

Câu 1: 
[image: image7.wmf]a

- Aminoaxit là aminoaxit có nhóm amino gắn với cacbon ở vị trí số     
A. 4     

 B. 1   

   C. 2     

D. 3

Câu 2: Anilin phản ứng được với dung dịch     
A. Na2CO3            
B. NaOH
     
C. HCl            

D. NaCl

Câu 3: Hợp chất nào sau đây không phải là aminoaxit 

A. H2NCH2COOH      
B. CH3NHCH2COOH       
C. CH3CH2CONH2 

D. HOOCCH2CH(NH2)COOH

Câu 4: Axit aminoaxetic không phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây?

A. HCl 
B. NaOH 

C. C2H5OH 

D. NaCl 

Câu 5: Thủy phân đến cùng protein thu được 


A. các 
[image: image8.wmf]a

-amino axit.   
B. các amino axit giống nhau.
C. các chuỗi polipeptit.
D. các amino axit khác nhau.
Câu 6: Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch KOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl?

A. C6H5NH2             B. H2NCH(CH3)COOH

C. CH3COOH

D. C2H5OH

Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng ?


A. Phân tử các protein gồm các mạch dài polipeptit tạo nên.




B. Khi nhỏ axit HNO3 đặc vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện kết tủa màu vàng. 



C. Protein rất ít tan trong nước và dễ tan khi đun nóng. 




D. Khi cho Cu(OH)​2/ OH- vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím.
Câu 8: Trong phân tử hợp chất hữu cơ nào sau đây có liên kết peptit?

A. Lipit               B. Protein

C. Xenlulozơ

D. Glucozơ

Câu 9: Phát biểu nào sau đây về tính chất vật lý của amin là không đúng ?
A. Metyl-, etyl- , đimetyl-, trimetylamin là những chất khí, dễ tan trong nước.

B. Các amin khí có mùi tương tự amoniac và độc.

C. Anilin là chất lỏng, khó tan trong nước, màu đen.

D. Độ tan của amin giảm dần khi số nguyên tử cacbon trong phân tử tăng.

Câu 10: Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử 
A. chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino.   
B. chỉ chứa nhóm amino. 

C. chỉ chứa nhóm cacboxyl.       

D. chỉ chứa nitơ hoặc cacbon. 

Câu 11: Phát biểu nào dưới đây về amino axit là không đúng?
A. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chất trong phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

B. Hợp chất H2NCOOH là aminoaxit đơn giản nhất.

C. Aminoaxit ngoài dạng phân tử (H2NRCOOH) còn có dạng ion lưỡng cực (H3N+RCOO-)

D. Thông thường dạng ion lưỡng cực là dạng tồn tại chính của aminoaxit.

Câu 12 : Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Amin được cấu thành bằng cách thay thế H của NH3 bằng một hay nhiều gốc hidrocacbon.

B. Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin.

C. Tùy thuộc cấu trúc của gốc hidrocacbon, có thể phân thành amin no, chưa no và thơm.
D. Amin có từ 2 nguyên tử cacbon trong phân tử, bắt đầu xuất hiện hiện tượng đồng phân.

Câu 13 : Nhận xét nào dưới đây không đúng ?

A. Phenol có tính axit còn anilin có tính bazơ.  

B. Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa đỏ còn dung dịch anilin làm quỳ tím hóa xanh.

C. Phenol và anilin đều dễ tham gia phản ứng thế và đều tạo kết tủa trắng với dung dịch brom.

D. Phenol và anilin đều khó tham gia phản ứng cộng và đều tạo hợp chất vòng no khi cộng với hiđro.
Câu 14: Trong các nhận xét sau đây, nhận xét nào đúng?

A. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím sang đỏ. 

B. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím sang xanh.

C. Dung dịch các amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím.

D. Dung dịch các amino axit có thể làm đổi màu quỳ tím sang đỏ hoặc sang xanh hoặc không làm đổi màu quỳ tím.

Câu 15: Glyxin không tác dụng với  

A. H2SO4 loãng.               B. CaCO3.                 C. C2H5OH.     
            D. NaCl.  

Câu 16: Tripeptit là hợp chất  

A. mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit.          

B. có liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau. 

C. có liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau. 

D. có 2 liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc α-amino axit.
II. Thông hiểu
Câu 17: Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân các protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp là 

A. α-aminoaxit.   
B. β-aminoaxit.                
C. axit cacboxylic.   
D. este. 

Câu 18: Dung dịch etylamin có thể tác dụng được với dung dịch chất nào sau đây?

A. NH3              B. NaCl               C. FeCl3 và H2SO4         

D. NaOH
Câu 19: Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

A. C6H5NH2             B. NH3                     C. CH3CH2NH2
D. CH3NHCH2CH3.

Câu 20: Dung dịch etylamin không tác dụng được với

A. dung dịch HCl              B. HNO2               C. dung dịch FeCl3 

D. nước brom

Câu 21: Khi thủy phân hoàn toàn tripeptit H2NCH(CH3)CONHCH2CONHCH2COOH sẽ tạo ra các amino axit 

A. H2NCH2COOH và CH3CH(NH2)COOH  

B. H2NCH2CH(CH3)COOH và H2NCH2COOH

C. H2NCH(CH3)COOH và H2NCH(NH2)COOH 
D. CH3CH(NH2)CH2COOH và H2NCH2COOH

Câu 22: Khi thủy phân hoàn toàn policaproamit trong dung dịch NaOH nóng, dư được sản phẩm nào sau đây?

A. H2N[CH2]5COONa

B. H2N[CH2]6COONa

C. H2N[CH2]6COOH

D. H2N[CH2]5COOH


Câu 23: Tên gọi nào sau đây là của peptit   H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCHCOOH 

A. Alanylglyxylglyxyl
B. Glyxinalaninglyxin

C. Alanylglyxylalanin

D. Glyxylalanylglyxin


Câu 24: Cho dãy các chất: CH3NH2, H2NCH2COOH, CH3COOCH3, C2H5OH. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là           
A. 3          
B. 2

C. 4          
D. 1

Câu 25: Sở dĩ anilin có tính bazơ yếu hơn amoniac là do 

A. phân tử khối của anilin lớn hơn so với NH3.
B. nhóm -NH2 làm giảm mật độ electron của nguyên tử nitơ. 

C. gốc phenyl  làm giảm mật độ electron của nguyên tử nitơ.  

D. nhóm -NH2 còn một cặp electron chưa liên kết. 

Câu 26: Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất ?

A. NH3

B. C6H5NH2

C. C6H5CH2NH2

D. (CH3)2NH

Câu 27: Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ yếu nhất ?

A. Anilin

B. Metylamin

C. Amoniac

D. Đimetylamin 
Câu 28: Cho các chất (1) H2NCH2COOH; (2) ClNH3CH2COOH; (3) H2NCH2COOC2H5; 
(4) H2N(CH2)2CH(NH2)COOH; (5) HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH. Dung dịch chất làm quì tím hoá đỏ là     A. (3)          
B. (2), (5)                C. (1), (4)
      

D. (2)

Câu 29: Dùng nước brom không thể phân biệt được  

A. anilin và benzen  



B. anilin và phenol  
C. anilin và xiclohexylamin (C6H11NH2)  
D. anilin và amoniac 

Câu 30: Có thể phân biệt phenol và anilin bằng    

A. dung dịch Br2
B. dung dịch HCl
C. benzen

D. nước

Câu 31: Không thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt các chất lỏng phenol, anilin và benzen?

A. Dung dịch brom     


B. Dung dịch HCl và dung dịch NaOH

C. Dung dịch HCl và dung dịch brom 
D. Dung dịch NaOH và dung dịch brom 

Câu 32: Để nhận biết 3 chất hữu cơ H2NCH2COOH, HOOCCH(NH2)COOH, H2NCH(NH2)COOH, ta chỉ cần thử với một trong các chất nào sau đây?      
A. NaOH 
B. HCl 
C. Qùy tím 
D. CH3OH/HCl 

Câu 33: Cho các chất: (X1) C6H5NH2; (X2) CH3NH2; (X3) H2NCH2COOH (X4) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH; (X5) H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH. 

Dung dịch các chất làm quỳ tím hóa xanh là 

A. X1, X2, X5            B. X2, X3 , X4 

C. X2, X5 

D. X1, X5, X4 
 

III. Vận dụng
Câu 34: Dãy các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng lực bazơ là

A. C6H5NH2, NH3, CH3NH2, (CH3)2NH2
B. NH3, CH3NH2, (CH3)2NH2, C6H5NH2.

C. (CH3)2NH2, CH3NH2, NH3, C6H5NH2.
D. NH3, C6H5NH2, (CH3)2NH2, CH3NH2. 

Câu 35: Để phân biệt các dung dịch: glyxin, glucozơ và lòng trắng trứng  ta chỉ cần dùng

A. dung dịch AgNO3/ NH3              
B. Cu(OH)2/ dd NaOH               
C. nước brôm              

D. Dung dịch NaOH

Câu 36: Để phân biệt 3 chất hữu cơ CH3CH2COOH, CH3CH2NH2, H2NCH2COOH chỉ cần dùng thuốc thử nào sau đây?      
A. Dung dịch NaOH         B. Dung dịch HCl             C. Qùy tím 

D. Nước brom

Câu 37: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử của C3H9N là    
A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 38: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử của C4H11N là    
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 39: Số đồng phân amino axit ứng với CTPT C3H7O2N là    
A. 4       
B. 2
     
C. 3               D. 1


Câu 40: Số đồng phân amino axit ứng với CTPT C4H9O2N là       
A. 4       
B. 2
        
C. 3               D. 5

Câu 41: 0,01 mol aminoaxit A phản ứng vừa đủ với 0,02 mol HCl hoặc 0,01 mol NaOH. Công thức của A có dạng   
A. (H2N)2RCOOH 
B. (H2N)2R(COOH)2

C.. H2NRCOOH 

D. H2NR(COOH)2
Câu 42: Số đồng phân đipeptit tạo thành từ glyxin và alanin là    
A. 1       
B. 2 
    
C. 3 
    
D. 4

Câu 43: Aminoaxit không thể phản ứng với loại chất nào dưới đây ? 

A. AgNO3/ NH3     




B. Axit vô cơ mạnh và axit nitrơ    

C. Kim loại, oxit bazơ , bazơ và muối   

D. Ancol 

Câu 44: Cho sơ đồ phản ứng
C4H9O2N + NaOH →
 (X) + C2H5OH. Công thức cấu tạo của (X) là 

A. CH3CH(NH2)COONa       B. H2NCH2CH2COONa              C. CH3COONa
`D. H2NCH2COONa

Câu 45: Hợp chất C3H7NO2 tác dụng được với NaOH, H2SO4 và làm mất màu dung dịch Br2. Hợp chất đó có công thức cấu tạo là  

A. H2NCH2CH2COOH      

B. CH2=CHCH2COONH4   
C. CH2=CHCOONH4      

D. CH3CH(NH2)COOH



Câu 46: Cho các chất (1) Amoniac;  (2): Etylamin;  (3) Đimetylamin;  (4) Anilin;  (5) Điphenylamin; 
(6) NaOH. Thứ tự tăng dần lực bazơ là

A. (1) < (2) < (3) < (4) < (5) < (6)
   
B. (6) < (5) < (4) < (3) < (2) < (1)   

C. (4) < (1) < (2) < (5) < (3) < (6)   

D. (5) < (4) < (1) < (2) < (3) < (6)

Câu 47: Phương trình hoá học nào dưới đây là đúng? 

A. C6H5NH2 + HNO3 + HCl 
[image: image9.wmf]®

​C6H5N2Cl + 2H2O 

B. C2H5NH2 + HNO2 + HCl 
[image: image10.wmf]®

​C2H5N2Cl + 2H2O 

C. C6H5NH2 + HNO2 +HCl 
[image: image11.wmf]05
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​C6H5N2Cl + 2H2O 

D. C6H5NH2 + HNO2 
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​C6H5OH + N2+ H2O 

Câu 48: Cho 4,5 gam etylamin tác dụng đủ với dung dịch HCl, sau phản ứng khối lượng muối thu được là 

A. 0,85 gam

B. 8,15 gam

C. 7,65 gam

D. 8,1 gam

Câu 49: Cho dung dịch chứa m gam anilin tác dụng với dung dịch Br2, sau phản ứng thu được 6,6 gam kết tủa 2,4,6-tribrom anilin. Giá trị m là

A. 6,6


B. 1,86


C. 5,58


D. 0,93

Câu 50: Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M rồi cô cạn dung dịch thì thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là 
A. 200 ml 

B. 320 ml 

C. 50 ml 

D. 100 ml 
Câu 51: Đốt cháy hoàn toàn một amin X là đồng đẳng của metyl amin thấy tỉ lệ thể tích của CO2 và hơi H2O lần lượt là 2:3. CTPT của X là, biết các thể tích khí đo ở đktc.  
A. C3H9N

B. C4H11N 

C. C2H7N 

D. CH5N 
Câu 52: Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 7,5 gam glyxin cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là 


A. 100


B. 200


C. 50


D. 150

Câu 53: Cho 8,9 gam alanin tác dụng đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng khối lượng muối thu được là 

A. 30,9 gam

B. 31,9 gam

C. 11,1 gam

D. 11,2 gam

Câu 54: Cho 0,1 mol aminoaxit X có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 11,15 gam muối. X là


A. glyxin
B. alanin

C. phenylalanin
D. valin
Câu 55: Cho amino axit mạch không nhánh A có 1 nhóm -NH2 và 2 nhóm -COOH phản ứng hết với 0,1 mol NaOH thu được 9,55 gam muối. Tên của A là 


A. axit 2- aminopropanđioic

B. axit 2- aminobutanđioic


C. axit 2- aminopentanđioic

D. axit 2- aminohexanđioic

Câu 56: X là một α-aminoaxit no chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 10,3 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 13,95 gam muối. CTCT của X là
A. CH3CH(NH2)COOH            
B. H2NCH2COOH



C. H2NCH2CH2COOH   

D. CH3CH2CH(NH2)COOH 
Câu 57: Este X được điều chế từ aminoaxit Y và ancol etylic. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 51,5. Đốt cháy hoàn toàn 10,3 gam X thu được 17,6 gam khí CO2; 8,1 gam nước và 1,12 lít nitơ (đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là  
A. H2NCH(CH3)COOH     

B. H2N[CH2]2COOC2H5   
C. H2NCH(CH3)COOC2H5   

D. H2NCH2COOC2H5 
Câu 58: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol A chứa C, H, O, N có phân tử khối bằng 89 thu được 3 mol CO2; 0,5 mol N2 và a mol hơi nước. CTPT của A là       
A. C4H9O2N      
B. C2H5O2N      
C. C3H7O2N      
D. C3H5O2N      
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Chương: POLIME
I. Nhận biết

Câu 1. Khái niệm đúng về polime là

A. Polime là hợp chất được tạo thành từ các phân tử lớn.
B Polime là hợp chất được tạo thành từ các phân tử có phân tử khối nhỏ hơn.
C. Polime là sản phẩm duy nhất của phản trùng hợp hoặc trùng ngưng.
D. Polime là hợp chất cao phân tử gồm n mắt xích tạo thành.
Câu 2. Nhận xét về tính chất vật lí chung của polime nào dưới đây không đúng ?

A. Hầu hết là những chất rắn, không bay hơi.
B. Hầu hết polime đều đồng thời có tính dẻo, tính đàn hồi và có thể kéo thành sợi dai, bền.
C. Đa số nóng chảy ở một khoảng nhiệt độ rộng hoặc không nóng chảy mà bị phân huỷ khi đun nóng.
D. Đa số không tan trong các dung môi thông thường, một số tan trong dung môi thích hợp tạo dung dịch nhớt.
Câu 3: Trong các chất sau đây chất nào không phải là polime? 

A. Tristearat glixerol
B. Nhựa bakelit 

C. Cao su
D. Tinh bột

Câu 4: Chất nào dưới đây không thể tham gia phản ứng trùng hợp?
A. Propilen
B. Stiren

C. Propin
D. Toluen
Câu 5: Loại cao su nào dưới đây là kết quả của phản ứng đồng trùng hợp?

A. Cao su buna-N 
B. Cao su buna
C. Cao su isopren
D. Cao su clopren

Câu 6: Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của cao su thiên nhiên?

A. Tính đàn hồi.   


B. Không dẫn điện và nhiệt.   
C. Không thấm khí và nước.
   
D. Không tan trong xăng, benzen.  
Câu 7: Qua nghiên cứu thực nghiệm cho thấy cao su thiên nhiên là polime của monome

A. buta-1,3-đien và stiren
B. 2-metylbuta-1,3-đien

C. buta-1,3-đien
D. buta-1,2-đien
Câu 8: Công thức phân tử của cao su thiên nhiên là 

A. ( C5H8)n

B. ( C4H8)n

C. ( C4H6)n

D. ( C2H4)n

Câu 9: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là    
A. tơ tằm. 

B. tơ capron. 

C. tơ nilon-6,6. 
D. tơ visco.

Câu 10: Monome được dùng để điều chế polipropilen là

A. CH2=CH-CH3. 
B. CH2=CH2.

C. CH≡CH. 

D. CH2=CH-CH=CH2.
Câu 11: Sản phẩm trùng hợp của buta-1,3-đien với CH2=CH-CN có tên gọi thông thường là
A. cao su
B. cao su buna

C. cao su buna –N
D. cao su buna –S
Câu 12: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (nước) gọi là phản ứng

A. nhiệt phân. 

B. trao đổi. 

C. trùng hợp. 

D. trùng ngưng.

Câu 13: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) không giải phóng những phân tử nhỏ khác được gọi là phản ứng

A. trao đổi. 

B. nhiệt phân. 

C. trùng hợp. 

D. trùng ngưng.

Câu 14: Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là

A. polivinyl clorua. 
B. polietilen.

C. polimetyl metacrylat. 
D. polistiren.

Câu 15: Poli(vinyl clorua) có công thức là 

A. (-CH2-CHCl-)2. 
B. (-CH2-CH2-)n. 
C. (-CH2-CHBr-)n. 
D. (-CH2-CHF-)n. 

Câu 16: Monome được dùng để điều chế polietilen là

A. CH2=CH-CH3. 
B. CH2=CH2.

C. CH≡CH. 

D. CH2=CH-CH=CH2.

Câu 17: Tơ lapsan thuộc loại  
A. tơ poliamit. 
B. tơ visco. 
C. tơ polieste. 
D. tơ axetat.

Câu 18: Nilon–6,6 thuộc loại   

A. tơ axetat. 

B. tơ poliamit. 
C. tơ polieste. 

D. tơ visco.

Câu 19: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp?

A. Bông

B. Tơ visco

C. Tơ nilon -6,6

D. Tơ tằm
II. Thông hiểu        

Câu 20: Thuỷ tinh hữu cơ được điều chế từ chất nào sau đây?

A. Butađien và stiren   

B. Etylenglicol  và axit terephtalic  
C. Metylmetacrylat        

D. Axit 
[image: image13.wmf]w

-aminoenantoic

Câu 21: Tơ nilon - 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

A. HOOC[CH2]4COOH và H2N[CH2]6NH2.

B. HOOC[CH2]6COOH và H2N[CH2]6NH2.

C. HOOC[CH2]4COOH và H2N[CH2]4NH2. 

D. H2N[CH2]4COOH và H2N[CH2]6COOH
Câu 22: Poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp monome
A. C2H5COOCH=CH2. 
B. CH2=CHCOOC2H5.  

C. CH3COOCH=CH2. 
D. CH2=CHCOOCH3.
Câu 23: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su buna-S là
A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2. 

B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh. 


D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.

Câu 24: Poli(vinylclorua) điều chế từ vinylclorua bằng phản ứng

A. trao đổi. 

B. oxi hoá - khử. 
C. trùng hợp. 

D. trùng ngưng.

Câu 25: Cao su buna được tạo thành từ  buta-1,3-đien bằng phản ứng  

A. trùng hợp      
 B.  trùng ngưng       C.  cộng hợp      
D.  phản ứng thế 

Câu 26: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là :

A. glyxin.                   B. axit terephtaric.  
C. axit axetic. 
D. etylen glycol.

Câu 27: Tơ visco không thuộc loại      
A. tơ hóa học.               B. tơ tổng hợp.                  C. tơ bán tổng hợp.     
D. tơ nhân tạo.

Câu 28: Trong bốn polime dưới đây, polime nào cùng loại (theo cách tổng hợp) với cao su buna?

A. Poli(vinylclorua)
B. Nhựa phenol- fomanđehit

C. Tơ visco
D. Tơnilon- 6,6                      

Câu 29: Một loại cao su tổng hợp có cấu tạo mạch như sau:  …-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH=CH-CH2-…   

Công thức chung của caosu này là

A. (-CH2-CH-)n       

B. (-CH2-CH=CH-)n            
C. (-CH2-CH=CH-CH2-)n       D. (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-)n   

Câu 30: Những chất và vật liệu nào sau đây là chất dẻo: (1) Polietilen, (2) Polistiren, (3) Đất sét ướt, 
(4) Nhựa bakelit, (5) Caosu. 


A. (1), (3)                   B. (1), (3), (5)          C. (1), (2), (3)              D. (1), (2), (4)                  
Câu 31: Nhựa phenolfomanđehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch 

A. HCOOH trong môi trường axit. 

B. CH3CHO trong môi trường axit. 

C. CH3COOH trong môi trường axit. 
D. HCHO trong môi trường axit. 

Câu 32: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. CH2=C(CH3)COOCH3. 

B. CH2 =CHCOOCH3.      
C. CH3COOC(CH3)=CH2

D. CH3COOCH=CH2.

Câu 33: Polime có cấu trúc mạch mạng không gian là

A. PVC. 

B. nhựa bakelit. 
C. PE. 


D. amilopectin.

Câu 34: Một loại polime có cấu tạo mạch như …-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-…   
Công thức một mắt xích của polime này là
A. -CH2-

B. -CH2-CH2-CH2-

C. -CH2-CH2-

D. -CH2-CH2-CH2-CH2-
Câu 35. Dùng poli(vinylaxetat) có thể làm được vật liệu nào sau đây?

A. Chất dẻo
B. Polime
C. Tơ
D. Cao su

thích hợp tạo dung dịch nhớt

Câu 36. Polime nào sau đây có tên gọi "tơ nilon" hay "olon" được dùng dệt may quần áo ấm?

A. Poli(metylmetacrylat)
B. Poliacrilonitrin

C. Poli(vinylclorua)
D. Poli(phenol-fomanđehit)

Câu 37. Nguyên liệu trực tiếp điều chế tơ lapsan (thuộc loại tơ polieste) là

A. Etilen glicol và axit ađipic
B. Axit terephtalic và etilen glicol

C. Axit  - aminocaproic
D. Xenlulozơ trinitrat
Câu 38: Một polietilen X có phân tử khối trung bình là 420.000. Hệ số polime hoá của X bằng
A. 15000

B. 1500
C. 150

D. 150000

Câu 39: Từ m tấn stiren có thể điều được 1 tấn polistiren, biết hiệu suất của cả quá trình đạt 90%. Giá trị tối thiểu m là   


A. 1,1111        

B. 0,9999          C. 0,8991           
D. 1
Câu 40: Từ m tấn axit aminoenantoic có thể điều được 1 tấn polienantamit, biết hiệu suất của cả quá trình đạt 90%. Giá trị tối thiểu m là   


A. 1,4111        

B. 1,2686          C. 1,0276           D. 1
Câu 41: Từ 15 kg metylmetacrylat có thể điều chế được bao nhiêu kg poli(metylmetacrylat), biết hiệu suất quá trình đạt 90%?   
A. 13,5 kg        B. 13,5n kg          C. 150 kg           D. 13,5 gam 

Câu 42: Từ 2,8 tấn etilen người ta có thể thu được bao nhiêu tấn poli(vinylclorua), biết hiệu suất quá trình đạt 80%?          
A. 6,25 tấn
B. 1,2544 tấn

C. 7,825 tấn

D. 5 tấn

Câu 43: Da nhân tạo được điều chế từ khí thiên nhiên (CH4). Nếu hiệu suất của toàn bộ quá trình là 20% thì để điều chế 1 tấn PVC phải cần một thể tích khí metan (đktc) là  

A. 3500 m3

B. 3560m3

C. 3584 m3  
 D. 5500 m3 

Câu 44: Khi clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin chứa 66,18% clo về khối lượng. Hỏi trung bình 1 phân tử clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích PVC?   


A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Câu 45: Cao su lưu hoá có 2% lưu huỳnh về khối lượng. Hỏi có khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu –S-S-? Giả thiết S đã thay thế H trong mạch cao su.



A. 44

B. 45

C. 46

D. 47
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